
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TIẾNG ANH BÁN PHẦN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO TINH HOA  ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẦU VÀO

 ĐỢT THÁNG 2 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định:        /QĐ-ĐHNH, ngày      tháng     năm         của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

TT Mã số sinh viên Họ và Tên Ngày sinh Lớp sinh hoạt Chứng chỉ Cơ
bản HUB

Chứng chỉ
IC3

Chứng chỉ
MOS Nơi cấp

1 050512240003 Nguyễn Hồng Trâm  Anh 28/09/2006 HQ12-ACC02 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
2 050610220818 Vũ Phạm Quỳnh Anh 31/08/2004 HQ10-GE11 X IIG Việt Nam
3 050610220123 Huỳnh Đức Đạt 06/05/2004 HQ10-GE27 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
4 050113250142 Lê Yến Thùy Dung 12/06/2007 HQ13-BAF01 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
5 050112240550 Phạm Thị Thu  Hoài 14/07/2006 HQ12-BAF15 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
6 050112240552 Lê Minh  Hoàng 07/11/2006 HQ12-BAF02 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
7 050112240589 Nguyễn Thị Ngọc  Hương 08/06/2006 HQ12-BAF02 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
8 050112240098 Bùi Tuấn  Khải 31/10/2006 HQ12-BAF07 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
9 050113250380 La Gia Khang 30/10/2007 HQ13-BAF04 X IIG Việt Nam

10 050611230484 Nguyễn Trần Mai Khanh 05/08/2005 HQ11-BAF09 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
11 050610220282 Lâm Văn Long 03/02/2004 HQ10-GE15 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
12 050112240731 Nguyễn Ngọc Bảo  Ngân 04/04/2006 HQ12-BAF09 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
13 050312240120 Trầm Thị Yến  Nhi 18/05/2006 HQ12-MAG06 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
14 050212240063 Nguyễn Thị Diệu  Nhung 21/12/2006 HQ12-MIS02 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
15 050610220556 Nguyễn Quốc Thắng 04/11/2004 HQ10-GE16 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
16 050512240228 Trần Nguyễn Phương  Thảo 02/10/2006 HQ12-ACC03 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
17 050611231246 Võ Anh Thư 12/08/2005 HQ11-MAG06 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
18 050611231262 Bùi Thị Thanh Thúy 24/06/2005 HQ11-BAF15 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
19 050611231279 Trần Ngọc Mai Thy 05/10/2005 HQ11-ACC03 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
20 150401240038 San Mỹ  Trang 10/04/2006 HQ12-BBE01 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
21 050112241077 Nguyễn Thị Thu  Trinh 22/09/2006 HQ12-BAF19 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
22 050610221473 Phan Quỳnh Mai Trinh 02/12/2004 HQ10-GE16 X IIG Việt Nam
23 050113251204 Lâm Thị Hồng Uyên 01/11/2007 HQ13-BAF07 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
24 050112241131 Đỗ Trọng  Vũ 04/04/2006 HQ12-BAF09 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM
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